	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA




	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 3155/QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả nhiệm vụ 
Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất; 

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai;

Căn cứ Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1115/TTr-STNMT ngày 05 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La, với những nội dung sau:

1. Diện tích điều tra thoái hóa đất

Tổng diện tích điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh là 1.264.068 ha, trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp 364.891 ha (gồm đất trồng lúa 40.187 ha, đất trồng cây hàng năm khác 269.460 ha và đất trồng cây lâu năm 55.255 ha).
- Đất lâm nghiệp 578.733 ha (gồm đất rừng sản xuất 240.714 ha và đất rừng phòng hộ 338.019 ha).

- Đất chưa sử dụng 320.444 ha (gồm đất bằng chưa sử dụng 15 ha và đất đồi núi chưa sử dụng 320.429 ha).

2. Thực trạng thoái hóa đất tỉnh Sơn La

Tổng diện tích đất bị thoái hóa là 777.688 ha, chiếm 61,52% tổng diện tích điều tra (1.264.068 ha), bao gồm các loại đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp (không bao gồm đất rừng đặc dụng), đất chưa sử dụng (không bao gồm núi đá không có rừng cây).
2.1. Thực trạng thoái hóa đất trên địa bàn các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La (Phụ biểu số 01)
- Thoái hóa nặng là 409.750 ha, chiếm 52,69% diện tích đất bị thoái hóa. Tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố: 

Thành phố Sơn La 1.607 ha, huyện Mai Sơn: 40.426 ha, huyện Thuận Châu: 41.311 ha, huyện Sốp Cộp: 62.137 ha, huyện Sông Mã: 64.984 ha, huyện Yên Châu: 25.440 ha, huyện Vân Hồ: 23.442 ha, huyện Bắc Yên: 52.727 ha, huyện Mộc Châu: 29.382 ha, huyện Phù Yên: 7.895 ha, huyện Mường La: 37.572 ha, huyện Quỳnh Nhai: 22.828 ha.
- Thoái hóa trung bình là 196.709 ha, chiếm 25,29% diện tích đất bị thoái hóa. Tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố: 

Thành phố Sơn La 4.139 ha, huyện Mai Sơn: 9.228 ha, huyện Thuận Châu: 25.207 ha, huyện Sốp Cộp: 5.707 ha, huyện Sông Mã: 14.160 ha, huyện Yên Châu: 15.005 ha, huyện Vân Hồ: 12.316 ha, huyện Bắc Yên: 4.666 ha, huyện Mộc Châu: 18.057 ha, huyện Phù Yên: 44.332 ha, huyện Mường La: 29.524 ha, huyện Quỳnh Nhai: 14.368 ha.
- Thoái hóa nhẹ là 171.229 ha, chiếm 22,02% diện tích đất bị thoái hóa. Tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố: 

Thành phố Sơn La 3.254 ha, huyện Mai Sơn: 15.798 ha, huyện Thuận Châu: 14.846 ha, huyện Sốp Cộp: 28.575 ha, huyện Sông Mã: 19.940 ha, huyện Yên Châu: 15.191 ha, huyện Vân Hồ: 16.017 ha, huyện Bắc Yên: 5.800 ha, huyện Mộc Châu: 7.976 ha, huyện Phù Yên: 22.971 ha, huyện Mường La: 10.099 ha, huyện Quỳnh Nhai: 10.762 ha.
Qua kết quả điều tra thoái hóa đất chiếm tỷ lệ tương đối cao (61,52% tổng diện tích điều tra), trong đó diện tích theo loại hình thoái hóa nặng chiếm 52,69% diện tích đất bị thoái hóa.

2.2. Thực trạng thoái hóa đất theo loại đất (Phụ biểu số 02)
- Đất sản xuất nông nghiệp: Toàn tỉnh có 364.891 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 260.481 ha bị thoái hóa, chiếm 71,39% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của toàn tỉnh.

+ Diện tích đất bị thoái hóa mức nặng:
 
180.024 ha;

+ Diện tích đất bị thoái hóa mức trung bình:  
  77.632 ha;

+ Diện tích đất bị thoái hóa mức nhẹ: 
    
              2.825 ha.

- Đất lâm nghiệp: Toàn tỉnh có 643.766 ha đất lâm nghiệp, trong đó 204.915 ha đất bị thoái hóa, chiếm 31,83% diện tích đất lâm nghiệp của toàn tỉnh.

+ Diện tích đất bị thoái hóa mức nặng: 
 
   7.044 ha;

+ Diện tích đất bị thoái hóa mức trung bình:  
 96.254 ha;

+ Diện tích đất bị thoái hóa mức nhẹ: 
                  101.617 ha.

- Đất chưa sử dụng: Toàn tỉnh có 334.769 ha đất chưa sử dụng, trong đó  312.292 ha bị thoái hóa, chiếm 93,29% diện tích đất chưa sử dụng của toàn tỉnh.

+ Diện tích đất bị thoái hóa nặng:   
            222.682 ha;

+ Diện tích đất bị thoái hóa trung bình:            22.823 ha;

+ Diện tích đất bằng bị thoái hóa nhẹ: 
       6.787 ha.

2.3. Thực trạng thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa (Phụ biểu số 03)

​- Đất bị xói mòn: Tổng diện tích đất bị xói mòn là 719.782 ha chiếm 59,9% diện tích điều tra của tỉnh. 

Phân theo đơn vị hành chính: Thành phố Sơn La 7.917 ha, huyện Mai Sơn: 59.059 ha, huyện Thuận Châu: 73.594 ha, huyện Sốp Cộp: 91.976 ha, huyện Sông Mã: 87.882 ha, huyện Yên Châu: 54.491 ha, huyện Vân Hồ: 46.545 ha, huyện Bắc Yên: 64.540 ha, huyện Mộc Châu: 51.947 ha, huyện Phù Yên: 58.261 ha, huyện Mường La: 77.731 ha, huyện Quỳnh Nhai: 45.840 ha, trong đó:

+ Đất bị xói mòn yếu:            153.890 ha;

+ Đất bị xói mòn trung bình: 157.218 ha;

+ Đất bị xói mòn mạnh:         408.674 ha. 

- Đất bị suy giảm độ phì: Toàn tỉnh có 516.512 ha, chiếm 40,86% diện tích đất điều tra của tỉnh. 

Phân theo mức độ điều tra và đơn vị hành chính: Thành phố Sơn La 6.438 ha, huyện Mai Sơn: 43.299 ha, huyện Thuận Châu: 64.410 ha, huyện Sốp Cộp: 26.736 ha, huyện Sông Mã: 60.652 ha, huyện Yên Châu: 34.929 ha, huyện Vân Hồ: 31.011 ha, huyện Bắc Yên: 52.263 ha, huyện Mộc Châu: 47.012 ha, huyện Phù Yên: 51.393 ha, huyện Mường La: 77.302 ha, huyện Quỳnh Nhai: 21.067 ha, trong đó:

+ Đất bị suy giảm độ phì nhẹ:            204.532 ha;

+ Đất bị suy giảm độ phì trung bình: 269.100 ha;

+ Đất bị suy giảm độ phì mạnh:           42.880 ha.

- Đất bị khô hạn: Toàn tỉnh có 777.243 ha, chiếm  61,48% diện tích điều tra của tỉnh. 

Phân theo mức độ điều tra và đơn vị hành chính: Thành phố Sơn La 9.000 ha, huyện Mai Sơn: 65.452 ha, huyện Thuận Châu: 81.364 ha, huyện Sốp Cộp: 96.419 ha, huyện Sông Mã: 99.084 ha, huyện Yên Châu: 55.636 ha, huyện Vân Hồ: 51.774 ha, huyện Bắc Yên: 63.094 ha, huyện Mộc Châu: 55.415 ha, huyện Phù Yên: 74.869 ha, huyện Mường La: 77.195 ha, huyện Quỳnh Nhai: 47.942 ha, trong đó:

+ Đất bị khô hạn nhẹ:            253.445 ha.

+ Đất bị khô hạn trung bình: 188.596 ha.

+ Đất bị khô hạn mạnh:         335.202 ha.

2.4. Nguyên nhân gây thoái hóa

Có nhiều nguyên nhân gây ra thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

- Nguyên nhân tự nhiên: Ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt và biến đổi khí hậu; ảnh hưởng của địa hình, địa mạo đã làm gia tăng tình trạng khô hạn kéo dài, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất;

- Nguyên nhân từ sử dụng đất của con người

+ Công tác quản lý đất đai: Tình trạng lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép vẫn còn xảy ra; việc sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên rừng còn chưa cao, nhất là hiệu quả sử dụng đất, rừng tại các công ty lâm nghiệp còn thấp, tình trạng để hoang hóa, việc người dân tự ý vén đất rừng để trồng cây hàng năm vẫn còn;

+ Quá trình sử dụng đất: Việc tăng cường sử dụng phân bón hóa học, thuốc kích thích sinh trưởng và thuốc bảo vệ thực vật đã làm gia tăng mức độ suy giảm độ phì nhiêu ở các vùng thấp; tình trạng trồng cây hàng năm trên các khu vực dốc, đốt nương làm rẫy dẫn đến hiện tượng xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất làm suy thoái hóa học, mất chất dinh dưỡng và chất hữu cơ của đất;

+ Quản lý, khai thác tài nguyên rừng: Do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và việc khai thác tài nguyên rừng không hợp lý, nhiều khu rừng đã bị khai thác kiệt kệ và chuyển sang làm nương rẫy hoặc khai trường, lớp phủ thực vật đã suy giảm cả về diện tích và sinh khối, ảnh hưởng tới sự đa dạng sinh học, suy thoái môi trường;

+ Áp lực sử dụng đất (do tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân số): đã từng bước làm giảm tính đa dạng sinh học, giảm diện tích đất rừng (do chuyển sang trồng cây hàng năm và các mục đích khác), gia tăng diện tích đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác... cũng là nguyên nhân gây xói mòn, rửa trôi đất và suy giảm độ phì nhiêu trên địa bàn tỉnh.

2.5. Các giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất 

Các giải pháp bảo vệ, cải tạo, giảm thiểu thoái hóa đất phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững được đề xuất, bao gồm:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; giải pháp về khoa học - công nghệ và khuyến nông, lâm; tăng cường công tác điều tra cơ bản về đất đai phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững; trồng cây ăn quả trên đất dốc, hạn chế phát rừng làm nương rẫy; hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; phát triển các mô hình nông, lâm kết hợp; đẩy mạnh quá trình khoanh nuôi, tái sinh và trồng mới rừng trên các khu vực có độ dốc cao...

3. Phê duyệt các sản phẩm của nhiệm vụ

3.1. Sản phẩm chính của Nhiệm vụ

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Sơn La, tỷ lệ 1/100.000 (bản giấy và bản số);

3.2. Sản phẩm trung gian của Nhiệm vụ

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La;

- Báo cáo chuyên đề “Thực trạng và nguyên nhân thoái hóa đất tỉnh Sơn La”;

- Biểu thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

- Bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp kỳ đầu tỉnh Sơn La, tỷ lệ 1/100.000;

- Bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ đầu tỉnh Sơn La, tỷ lệ 1/100.000;

- Bản đồ đất bị khô hạn kỳ đầu tỉnh Sơn La, tỷ lệ 1/100.000;

- Bản đồ đất bị suy giảm độ phì nhiêu kỳ đầu tỉnh Sơn La, tỷ lệ 1/100.000;

- Bản đồ độ phì nhiêu của đất kỳ đầu tỉnh Sơn La, tỷ lệ 1/100.000.

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

1.1. Ký duyệt các sản phẩm trung gian của Nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định.

1.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công bố công khai kết quả nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Sơn La.

1.3. Thực hiện báo cáo số liệu thoái hóa đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường; cung cấp thông tin về số liệu thoái hóa đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

1.4. Chủ trì, phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thành phố Sơn La và các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các sản phẩm của nhiệm vụ Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu và thực hiện các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành. 

2. UBND các huyện, thành phố Sơn La và các sở, ngành có liên quan căn cứ kết quả số liệu thoái hóa đất có biện pháp, phương án quản lý, khai thác, sử dụng đất đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, hợp lý, bền vững, giảm thiểu tối đa thoái hóa đất trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La;
- Lưu: VT – Hiệu 25 bản
	  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
Bùi Đức Hải


Phụ biểu số 01

DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ THOÁI HOÁ THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Ha
	STT
	Đơn vị hành chính
	Phân cấp, đánh giá (ha)
	Diện tích điều tra (ha)

	
	
	Đất không 

bị thoái hóa
	Mức độ thoái hóa
	

	
	
	
	Thoái

hóa nhẹ
	Thoái hóa

 trung bình
	Thoái 

hóa nặng
	Tổng số
	

	1
	Thành phố Sơn La
	17.438
	3.254
	4.139
	1.607
	9.000
	26.438

	2
	Huyện Mai Sơn
	69.077
	15.798
	9.228
	40.426
	65.452
	134.528

	3
	Huyện Thuận Châu
	54.287
	14.846
	25.207
	41.311
	81.364
	135.652

	4
	Huyện Sốp Cộp
	41.153
	28.575
	5.707
	62.137
	96.419
	137.572

	5
	Huyện Sông Mã
	50.635
	19.940
	14.160
	64.984
	99.084
	149.719

	6
	Huyện Yên Châu
	25.568
	15.191
	15.005
	25.440
	55.636
	81.204

	7
	Huyện Vân Hồ
	27.673
	16.017
	12.316
	23.442
	51.774
	79.447

	8
	Huyện Bắc Yên
	35.956
	5.800
	4.666
	52.727
	63.193
	99.149

	9
	Huyện Mộc Châu
	44.128
	7.976
	18.057
	29.382
	55.415
	99.542

	10
	Huyện Phù Yên
	32.369
	22.971
	44.332
	7.895
	75.199
	107.567

	11
	Huyện Mường La
	46.243
	10.099
	29.524
	37.572
	77.195
	123.438

	12
	Huyện Quỳnh Nhai
	41.854
	10.762
	14.368
	22.828
	47.958
	89.812

	 
	Tổng cộng (ha)
	486.380
	171.229
	196.709
	409.750
	777.688
	1.264.068


Phụ biểu số 02

BIỂU TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ THOÁI HOÁ THEO LOẠI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Ha

	STT
	Loại đất
	Tổng diện tích điều tra
	Diện tích đất bị thoái hóa
	Chia theo các loại hình thoái hóa

	
	
	
	Nhẹ
	Trung bình
	Nặng
	Tổng số
	Suy giảm độ phì
	Xói mòn
	Khô hạn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhẹ
	Trung bình
	Nặng
	Tổng số
	Yếu
	Trung bình
	Mạnh
	Tổng số
	Nhẹ
	Trung bình
	Nặng
	Tổng số

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	5 = 2 

+ 3 + 4
	(6)
	(7)
	(8)
	9  = 6 

+ 7 + 8
	(10)
	(11)
	(12)
	13 = 10 

+ 11 + 12
	(14)
	(15)
	(16)
	17 = 14 

+ 15 + 16

	 
	Tổng số
	1.264.068
	171.229
	196.709
	409.750
	777.688
	204.532
	269.100
	42.880
	516.512
	153.890
	157.218
	408.674
	719.782
	253.445
	188.596
	335.202
	777.243

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	364.891
	2.825
	77.632
	180.024
	260.481
	59.126
	142.573
	19.390
	221.089
	7.650
	77.666
	179.272
	264.588
	79.621
	74.595
	105.919
	260.135

	2
	Đất lâm nghiệp
	578.733
	101.617
	96.254
	7.044
	204.915
	61.714
	68.823
	12.430
	142.967
	140.520
	57.206
	7.044
	204.770
	48.295
	60.034
	96.487
	204.816

	3
	Đất chưa sử dụng
	320.444
	66.787
	22.823
	222.682
	312.292
	83.692
	57.704
	11.060
	152.456
	5.720
	22.346
	222.358
	250.424
	125.529
	53.967
	132.796
	312.292


Phụ biểu số 03

THỰC TRẠNG THOÁI HÓA ĐẤT THEO LOẠI HÌNH THOÁI HÓA

(Kèm theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Loại hình thoái hóa
	Toàn tỉnh
	Phân theo các huyện, thành phố (ha)

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Thành phố
	Mai 

Sơn
	Thuận Châu
	Sốp 

Cộp
	Sông

 Mã
	Yên Châu
	Vân

 Hồ
	Bắc 

Yên
	Mộc Châu
	Phù 

Yên
	Mường La
	Quỳnh Nhai

	(1)
	(2)
	3 = 5 +

… + 16
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1
	Tổng diện tích
	719.782
	100,00
	7.917
	59.059
	73.594
	91.976
	87.882
	54.491
	46.545
	64.540
	51.947
	58.261
	77.731
	45.840

	
	Đất bị xói mòn nhẹ
	153.890
	21,38
	2.673
	11.845
	9.247
	26.085
	10.532
	18.331
	11.055
	7.522
	4.508
	18.354
	25.070
	8.668

	
	Đất bị xói mòn trung bình
	157.218
	21,84
	3.929
	7.129
	23.042
	3.754
	12.778
	10.720
	12.048
	4.291
	18.066
	32.012
	15.089
	14.360

	
	Đất bị xói mòn nặng
	408.674
	56,78
	1.315
	40.085
	41.305
	62.137
	64.572
	25.440
	23.442
	52.727
	29.373
	7.895
	37.572
	22.812

	3
	Tổng diện tích
	516.512
	100,00
	6.438
	43.299
	64.410
	26.736
	60.652
	34.929
	31.011
	52.263
	47.012
	51.393
	77.302
	21.067

	
	Đất bị suy giảm độ phì nhẹ
	204.532
	39,60
	2.428
	15.299
	15.459
	20.712
	44.983
	22.807
	12.436
	20.073
	16.412
	503
	27.022
	6.398

	
	Đất bị suy giảm độ phì trung bình
	269.100
	52,10
	2.973
	21.147
	41.167
	5.063
	13.666
	12.122
	13.458
	27.690
	28.227
	43.541
	47.613
	12.433

	
	Đất bị suy giảm độ phì nặng
	42.880
	8,30
	1.037
	6.853
	7.784
	961
	2.003
	-
	5.117
	4.500
	2.373
	7.349
	2.667
	2.236

	3
	Tổng diện tích
	777.243
	100,00
	9.000
	65.452
	81.364
	96.419
	99.084
	55.636
	51.774
	63.094
	55.415
	74.869
	77.195
	47.942

	
	Đất bị khô hạn nhẹ
	253.445
	32,61
	806
	451
	30.980
	-
	9.836
	3.582
	39.591
	46.793
	55.068
	16.654
	3.718
	45.967

	
	Đất bị khô hạn trung bình
	188.596
	24,26
	8.194
	8.916
	31.176
	3.442
	-
	-
	-
	4.792
	347
	58.215
	71.539
	1.975

	
	Đất bị khô hạn nặng
	335.202
	43,13
	-
	56.085
	19.208
	92.977
	89.248
	52.054
	12.183
	11.509
	-
	-
	1.938
	-


